HƯỚNG DẪN 
XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU     YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI  TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

I. Căn cứ xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Luật Giáo dục nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13);

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

II. Một số khái niệm có liên quan 
1. Kiến thức là sự hiểu biết, nhận thức và am hiểu của một cá nhân về một nội dung, một chủ đề thuộc một lĩnh vực học tập, nghề nghiệp nhất định. 
2. Kiến thức lý thuyết là sự hiểu biết, nhận thức và am hiểu về những khái niệm, nguyên tắc, quy luật của một lĩnh vực học tập nhất định.
3. Kiến thức thực tế là sự am hiểu về thông tin, sự kiện thực tế được tổng kết, đúc rút từ hoạt động thực tiễn và được chứng minh là đúng.
4. Kỹ năng là khả năng áp dụng những gì đã học được để thực hiện một công việc đạt được kết quả đã được định trước trong một khoảng thời gian và với những điều kiện cho trước.
5. Kỹ năng nhận thức là khả năng nhận biết, lựa chọn, lưu giữ, xử lý thông tin của một cá nhân bao gồm trí nhớ, khả năng xử lý linh hoạt, logic và tốc độ xử lý thông tin.
6. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp là khả năng, mức độ áp dụng kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập vào thực tế nghề nghiệp.
7. Vị trí việc làm là tập hợp các nhiệm vụ bao gồm nhóm công việc được thực hiện bởi một cá nhân.
8. Nhiệm vụ là nhóm các công việc có liên quan tạo thành một phạm vi làm việc trong mỗi vị trí việc làm.
9. Công việc thể hiện qua mô tả là có một sự khởi đầu và kết thúc, có kết quả cụ thể bằng một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình.
10. Năng lực thể hiện khả năng chuyển tải các kỹ năng, kiến thức và thái độ vào các tình huống trong làm việc.
11. Đơn vị năng lực là sự trình bày chi tiết về một việc được làm như thế nào, cách thức thực hiện và kiến thức nền tảng được áp dụng.
12. Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung không dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
13. Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc trong một ngành công nghiệp cụ thể;
14. Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể.
15. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp là số lượng môn học, mô đun hoặc tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo mà người học phải đạt được khi hoàn thành chương trình đào tạo tùy theo từng ngành, nghề và từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp. 

16. Năng lực của người học đạt được sau khi tốt nghiệp là những kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng làm việc của cá nhân trên cơ sở áp dụng các kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong giải quyết công việc tương ứng với trình độ và ngành, nghề đào tạo.
17. Năng lực tự chủ và trách nhiệm là khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trong việc tổ chức, thực hiện một công việc và trách nhiệm của cá nhân với nhóm và cộng đồng.
III. Quy trình xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ra Quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất thành viên của các Bộ, ngành, địa phương và các trường. Ban chủ nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo các bước sau:
1. Lập kế hoạch thực hiện
Sau khi có quyết định thành lập, tập huấn, hướng dẫn về quy trình tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; các Ban chủ nhiệm có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong kế hoạch cần làm rõ nội dung triển khai từng hoạt động, thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành), phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nguồn lực thực hiện, sản phẩm dự kiến cho từng hoạt động.
2. Nghiên cứu, điều tra khảo sát 
2.1. Nghiên cứu tài liệu
- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017, Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015);

- Thu thập tài liệu, tiêu chuẩn của nghề đang được sử dụng ở trong và ngoài nước;

- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã công bố của ngành, nghề có liên quan;

- Chương trình khung, chương trình đào tạo đã ban hành của ngành, nghề có liên quan;

- Tham khảo sản phẩm nghiên cứu (02 Chuẩn đầu ra của 02 nghề) do Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề thực hiện;

- Tham khảo các Chuẩn đầu ra đã ban hành ở trong và ngoài nước;

- Tham khảo các tài liệu nghiên cứu khác về phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra có liên quan.

2.2. Điều tra, khảo sát thực tế

a) Điều tra, khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN, người học
- Thực hiện điều tra, khảo sát doanh nghiệp và cơ sở GDNN về: vị trí việc làm, chức danh trong doanh nghiệp, tiêu chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn bậc thợ. 

- Lựa chọn các doanh nghiệp và cơ sở GDNN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện đào tạo ngành, nghề liên quan. Việc khảo sát được thực hiện tại nhiều khu vực đại diện cho các vùng, miền trên cả nước.
- Thiết kế, xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN và người học để thu thập thông tin về các nội dung:

+ Tình hình sử dụng và phân công lao động đối với ngành, nghề khảo sát;
+ Chức năng, vai trò, vị trí công việc đang đảm nhận; các nhiệm vụ, công việc thường xuyên, không thường xuyên cần phải thực hiện và điều kiện, bối cảnh thực hiện từng công việc đó cho các đối tượng khảo sát là người quản lý, phụ trách, người làm công tác chuyên môn kỹ thuật và người trực tiếp làm các công việc của nghề hoặc làm công việc có liên quan đến nghề khảo sát.

+ Những yêu cầu của nghề nghiệp đảm bảo đáp ứng được với sự phát triển của khoa học công nghệ và thị trường lao động, đáp ứng được với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+ Tùy thuộc vào đặc thù của ngành, nghề, phiếu khảo sát có thể lấy thêm các chỉ tiêu khác để đảm bảo phản ánh được đầy đủ những vấn đề có liên quan của nghề phục vụ cho quá trình xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
+ Tổ chức phân tích dữ liệu thu thập được từ các phiếu điều tra, khảo sát để xác định các vị trí việc làm phổ biến của nghề và các công việc cần phải thực hiện của từng vị trí việc làm; tổng hợp và lập thành bảng các vị trí việc làm phổ biến của nghề.

b) Lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung chuyên môn của ngành, nghề

Lập các phiếu hỏi ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành, nghề xây dựng về:
- Các vị trí việc làm của ngành, nghề;

- Các năng lực cần có cho mỗi vị trí việc làm;

- Những kiến thức, kỹ năng thiết yếu mà người học cần được trang bị để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp.

- Dự báo những thay đổi về vị trí việc làm của nghề trong tương lai, có tính đến những yếu tố tác động của xã hội, của thị trường lao động và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
(Tham khảo mẫu phiếu khảo sát tại Phụ lục 03)

2.3. Phân tích nghề, phân tích công việc

- Đối với những ngành, nghề chưa ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thì thực hiện việc phân tích nghề, phân tích công việc để xác định các vị trí làm việc, các năng lực cần có của nghề; đối với những ngành, nghề đã ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thì thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện lại bảng phân tích nghề, phân tích công việc.

- Việc phân tích nghề, phân tích công việc được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và sử dụng phương pháp DACUM.
a) Khái niệm

- Phân tích nghề là quá trình xác định các nhiệm vụ và công việc mà ng​ười lao động phải thực hiện trong quá trình hành nghề thực tế tại các vị trí lao động đặc trư​ng và điển hình của nghề. 

Kết quả phân tích nghề có thể được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như phát triển chương trình đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng, xác định các định mức lao động, tuyển dụng nguồn nhân lực...  Với mỗi mục đích khác nhau sẽ có sự khác biệt trong triết lý, qui trình và kỹ thuật phân tích nghề nhằm đạt được mục tiêu một cách tối ưu. 

- Nghề (occupation) là một phạm vi các công việc bao gồm hai hoặc nhiều hơn các việc làm hoặc các trình độ có liên quan. Tên nghề là tên chung đặt cho một nhóm ng​ời thực hiện các nhiệm vụ và công việc t​ơng tự nhau với mục đích hành nghề để kiếm sống và thăng tiến. 

Ví dụ các nghề:  Công nghệ ô tô; Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; Tin học văn phòng;  Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Công nghệ nhiệt luyện; Cơ điện nông thôn…  

- Việc làm (job) là một vị trí xác định cụ thể của những ngư​ời có cùng chức danh, thực hiện những nhiệm vụ và công việc tư​ơng tự như​  nhau, hay còn gọi là vị trí việc làm. Là nghề nghiệp trong phạm vi hẹp, cụ thể và chuyên sâu.

Ví dụ: Sửa chữa ô tô tải; Sửa chữa ô tô khách …

- Công việc (task) là hoạt động nghề nghiệp có tính riêng biệt, quan sát được, thực hiện trong một thời gian giới hạn và đ​ưa tới kết quả trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa. Công việc th​ường đư​ợc xem như​ các năng lực thực hiện mà ngư​ời học nghề cần phải đạt đ​ược để hoạt động nghề nghiệp. 

Ví dụ: Bảo d​ưỡng thùng chứa nhiên liệu; Thay vòi phun nhiên liệu; Điều chỉnh chế độ chạy không tải … là các công việc trong nhiệm vụ Sửa chữa hệ thống nhiên liệu.

b) Phương pháp DACUM: 
- DACUM là viết tắt của cụm từ tiếng anh "Developing a curriculum", có nghĩa là phát triển một chương trình đào tạo. Tuy nhiên các nhà chuyên môn cho rằng DACUM có giá trị chủ yếu trong việc phân tích nghề, là bước đầu tiên không thể thiếu được của quá trình phát triển một chương trình đào tạo. 

- Bản chất của phân tích nghề theo phương pháp DACUM là sự phối hợp hoạt động của một nhóm các chuyên gia nội dung (là những người đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình) với một chuyên gia phương pháp. Các chuyên gia nội dung với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề là nguồn tư liệu phong phú. Chuyên gia phương pháp là người nắm vững các nguyên tắc, quy trình và cách thức tiến hành phân tích nghề theo phương pháp DACUM. Chuyên gia phương pháp không áp đặt ý tưởng của mình, mà chỉ đưa ra các gợi ý, dẫn dắt, phối hợp sự hoạt động của các chuyên gia nội dung để chính họ nói ra được một cách chính xác và đầy đủ những gì họ thường làm trong suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp của họ.

Triết lý cơ bản của phương pháp DACUM:

- Những công nhân lành nghề là những người có thể mô tả và xác định nghề của họ chính xác hơn bất kỳ ai khác.

- Cách có hiệu quả để xác định một nghề là mô tả chính xác những công việc mà những công nhân lành nghề đang thực hiện.

- Tất cả những công việc được thực hiện một cách chính xác sẽ cần đến những kiến thức, kỹ năng và thái độ của người lao động khi hành nghề.

Ưu điểm của phương pháp DACUM:

- Cập nhật được nội dung đào tạo cho sát với nhu cầu của hoạt động nghề nghiệp.
- Huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vào quá trình xác định các nội dung đào tạo. Tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp sản xuất và giải quyết việc làm.

Hạn chế của phương pháp DACUM:
- Không xác định được các nhiệm vụ và công việc chưa xuất hiện trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.
c) Phân tích nghề theo phương pháp DACUM:

Phân tích nghề theo phương pháp DACUM gồm ba giai đoạn chính sau:

· Xác định các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề;
· Thực hiện hội thảo phân tích nghề trong tiểu ban DACUM;
· Thẩm tra sơ đồ phân tích nghề.
Giai đoạn1. Xác định các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề

Hai thành phần quan trọng quyết định sự thành công của việc phân tích nghề theo phương pháp DACUM là các chuyên gia nội dung (expert workers) và một chuyên gia phương pháp (DACUM facilitator). Phân tích nghề theo phương pháp DACUM là quá trình phối hợp hoạt động giữa các chuyên gia nội dung và chuyên gia phương pháp để đưa ra bức tranh chân thực về hoạt động của nghề cần phân tích.

Nhóm chuyên gia nội dung bao gồm 8 - 12 người, là những người trực tiếp hành nghề, có kinh nghiệm và thành công trong nghề nghiệp cần phân tích, có hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm và thực sự làm được thành thạo các công việc của nghề, được mời tới làm việc tập trung trong vòng 2 -3 ngày.

Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia nội dung là phải đưa ra được danh mục các nhiệm vụ và công việc của nghề. Danh mục này phải sát thực và hiện hữu. Có nghĩa là phải phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và phải thực sự tồn tại trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.

Lựa chọn thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM theo các tiêu chuẩn sau:

· Là người có kinh nghiệm trong nghề (thành đạt trong nghề nghiệp);
· Làm thành thạo các công việc của nghề;
· Có tinh thần cởi mở, chia sẻ, không định kiến;
· Cam kết tham gia suốt thời gian hội thảo;
· Không phải là giáo viên đang giảng dạy trong các cơ sở GDNN;
· Tỷ lệ thành viên là cán bộ quản lý của nghề không quá 25%.
Nhóm chuyên gia nội dung làm việc với sự điều khiển của một chuyên gia phương pháp được đào tạo cẩn thận (có chứng chỉ hành nghề), đây là người dẫn chương trình làm cho quá trình phân tích nghề được dễ dàng và thuận lợi (“DACUM facilitator” được dịch là “thông hoạt viên DACUM”). Tuy vậy thông hoạt viên DACUM không được là nhà chuyên môn về nghề cần phân tích để tránh sự áp đặt chủ quan. Thông hoạt viên DACUM sẽ áp dụng phương pháp công não (Brain storming) với nhóm chuyên gia nội dung trong suốt quá trình hội thảo phân tích nghề.

Giai đoạn 2. Thực hiện hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM
Phòng để tiến hành hội thảo phân tích nghề và cách bố trí chỗ ngồi cho các thành viên tham gia cũng được qui định chặt chẽ nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và phát huy hết được năng lực của các thành viên tham gia phân tích nghề.
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG HỘI THẢO DACUM


Ghi chú:

	1. Tường trơn để đính thẻ bìa

2. Bàn để máy chiếu OHP

3. Bàn thư ký ghi các thẻ bìa

4. Bảng kẹp giấy (flipchart)

5. Bàn của các thành viên DACUM
	6. Bàn cho quan sát viên và các đại biểu muốn dự

7. Bàn để nước giải khát

8. Cửa ra vào

9. Cửa ra vào đóng kín


Phương tiện sử dụng chính trong phân tích nghề theo phương pháp DACUM là các thẻ bìa mầu cỡ A5 và cao su dính tạm thời (blu-tack; stick-tack) đính thẻ lên tường. Đây là phương tiện đặc trưng không thể thiếu được trong phân tích nghề theo phương pháp DACUM. Các thẻ bìa gồm 2 mầu khác nhau, thông thường là “đỏ” và “xanh”. Thẻ đỏ để ghi các “nhiệm vụ” của nghề, còn thẻ xanh để ghi các “công việc” của nghề. Tuy nhiên có thể chọn các mầu khác, miễn là có 2 mầu khác nhau. 

Trong quá trình phân tích nghề, các thẻ này được đính lên hoặc tháo ra khỏi bức tường trơn nhiều lần mà không làm bẩn tường nhờ một loại cao su dính tạm thời.  Cần khoảng chừng 50 thẻ đỏ, 300 thẻ xanh và 1 gói cao su dính cho mỗi hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM. Trong quá trình hội thảo sẽ phải viết đi viết lại nhiều lần các nhiệm vụ và công việc tuỳ theo ý kiến của các thành viên trong tiểu ban DACUM. 

Trình tự tiến hành hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM gồm các bước sau:

1) Định hướng cho các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề: Việc này do chuyên gia phương pháp (DACUM facilitator) thực hiện.
2) Xác định tên nghề, phạm vi hoạt động của nghề: Đưa ra một giải thích ngắn gọn, dễ hiểu nhưng đủ để hiểu rõ về nghề.
3) Xác định các nhiệm vụ của nghề: Nhiệm vụ của nghề được hiểu là những phần việc, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của nghề. Các nhiệm vụ có thể đứng độc lập và phải bao quát hết được các công việc trong nghề. Một nhiệm vụ thường bao gồm từ 6 - 20 công việc. Một nghề có thể có nhiều cách để phân ra các nhiệm vụ khác nhau, nhưng theo kinh nghiệm thì mỗi nghề thường có từ 8 - 12 nhiệm vụ.
Câu phát biểu một nhiệm vụ bao gồm một động từ, bổ ngữ và phần chuyên môn. Không đưa các nội dung về thái độ, dụng cụ, kiến thức và tiêu chuẩn đánh giá vào câu phát biểu nhiệm vụ.

4) Xác định các công việc phải thực hiện trong từng nhiệm vụ của nghề: “Công việc” là khái niệm cơ bản nhất, xuyên suốt quá trình phân tích nghề theo phương pháp DACUM. Công việc được hiểu là một đơn vị độc lập có ý nghĩa trong nghề, không phụ thuộc vào một nhiệm vụ hay công việc nào khác. (Thông thường một nghề có khoảng 75 - 125 công việc). 

Các câu phát biểu về công việc bao giờ cũng bắt đầu bằng một động từ hành động, bổ ngữ nhận hành động và có thể thêm định ngữ làm rõ nội dung chuyên môn. Thông thường câu phát biểu này rất ngắn gọn, chỉ gồm từ 4 - 6 từ, nhưng luôn luôn phải rõ nghĩa và đúng bản chất của nhiệm vụ hay công việc đó.

5) Đánh giá mức độ quan trọng của các nhiệm vụ và công việc theo phương pháp lượng hoá bằng điểm.

Bước này được tiến hành ngay trong hội thảo DACUM, hoặc cũng có thể được thực hiện ở giai đoạn thẩm tra sơ đồ DACUM sẽ được tiến hành sau đó. Đây là một ưu điểm rất quan trọng của kỹ thuật DACUM, nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc lựa chọn nội dung đào tạo ở các bước sau.

Độ quan trọng của mỗi nhiệm vụ và công việc được đánh giá theo 3 tiêu chí:

· Mức độ thường xuyên lặp đi lặp lại của công việc

· Mức độ khó khăn khi thực hiện công việc

· Mức độ trầm trọng của sai lầm khi phạm phải

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang bậc 5 điểm, trong đó có mức độ tăng dần từ điểm 1 tới điểm 5.

Giai đoạn 3. Thẩm tra sơ đồ phân tích nghề

Do sự giới hạn về qui mô và thành phần tham gia hội thảo phân tích nghề chỉ từ 8-12 người, sơ đồ phân tích nghề có thể chưa phản ánh đầy đủ các nhiệm vụ và công việc thực tế đang tồn tại trong nghề.  Bởi vậy sơ đồ phân tích nghề sẽ được gửi đi lấy ý kiến điều chỉnh và bổ sung ở một phạm vi rộng hơn. 

Thông thường việc thẩm tra sơ đồ phân tích nghề dược thực hiện ngay sau hội thảo phân tích nghề, với số lượng từ vài chục tới vài trăm người bằng phương pháp gửi thư. Tham gia góp ý cho sơ đồ phân tích nghề là các chuyên gia trực tiếp làm việc và thành công trong nghề, đại diện cho các khu vực địa lý và các trình độ công nghệ khác nhau của nghề. Số lượng và phạm vi cần lấy ý kiến đóng góp phụ thuộc vào việc phân tích nghề nhằm xây dựng chương trình đào tạo ở cấp quốc gia hay chỉ sử dụng trong một địa phương hẹp.

Lập Sơ đồ phân tích nghề

Kết quả phân tích nghề theo phương pháp DACUM được định dạng theo hình thức là một sơ đồ bao gồm các ô nhiệm vụ và công việc theo mẫu dưới đây:
SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

Tên nghề: ......................................................................................................

Mã số nghề: ..................................................................................................
Mô tả nghề: (Mô tả phạm vi, vị trí làm việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện và môi trường làm việc, bối cảnh thực hiện các công việc, công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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d. Phân tích công việc

- Phân tích kết quả điều tra đã thu thập theo từng công việc của từng vị trí việc làm đã được xác định trong bước phân tích nghề để lập các phiếu phân tích công việc.
- Tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu thu thập được để điều chỉnh các nội dung trong các phiếu phân tích công việc (nếu cần).
- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia trong nghề thông qua việc gửi xin ý kiến góp ý về các nội dung trong các phiếu phân tích công việc đã được lập hoặc điều chỉnh (nếu có); hoàn chỉnh các phiếu phân tích công việc sau khi nhận được các ý kiến góp ý.

- Việc phân tích công việc thường được giao cho các giáo viên dạy thực hành nghề thực hiện; có sự tham gia góp ý của các thành viên tham gia hội thảo phân tích nghề. Đây là một công việc tốn nhiều thời gian, nên thường được thực hiện sau khi đã hoàn thành hội thảo phân tích nghề.

- Tất cả các công việc xuất hiện trong sơ đồ phân tích nghề đều phải được phân tích chi tiết theo các nội dung sau:

+ Trình tự các bước thực hiện

+ Tiêu chuẩn thực hiện của từng bước

+ Dụng cụ, trang bị và vật liệu cần thiết để thực hiện mỗi bước

+ Các kiến thức cần thiết để thực hiện mỗi bước

+ Các kỹ năng cần thiết để thực hiện mỗi bước

+ Các thái độ cần thiết khi thực hiện mỗi bước

+ Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp khi thực hiện bước đó

- Sai lầm phổ biến khi thực hiện phân tích chi tiết các công việc là điền không đúng thông tin theo yêu cầu của từng cột trong mẫu phiếu: Các bước thực hiện thường quá chung chung, không cụ thể; tiêu chuẩn thực hiện từng bước không rõ ràng; xác định kiến thức cần thiết để thực hiện từng bước không chính xác; không đưa ra được đúng các lỗi thường gặp khi thực hiện mỗi bước. Bởi vậy, để đảm bảo độ chuẩn xác của các phiếu phân tích công việc, cần có sự thẩm định của các chuyên gia nội dung và chuyên gia phương pháp.

Lập Phiếu phân tích công việc

Kết quả phân tích chi tiết các công việc được thể hiện trong các Phiếu phân tích công việc, được định dạng theo mẫu dưới đây:
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc:………………………………………..

1. Mô tả quá trình thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ và trang thiết bị,...):
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Thái độ khi thực hiện công việc:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Tổ chức biên soạn 
Phân tích tính chất, mức độ của công việc phải thực hiện; phạm vi, tình huống thực hiện công việc cũng như mức độ linh hoạt và sáng tạo khi thực hiện công việc; sự phối hợp và trách nhiệm trong thực hiện công việc của từng vị trí việc làm. Đồng thời, căn cứ kết quả phân tích nghề, phân tích công việc đã được lập và hoàn thiện, tiến hành xác định phạm vi, vị trí việc làm, xác định các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho mỗi trình độ đào tạo, xác định các năng lực cần phải có để thực hiện công việc của nghề và lập danh mục các đơn vị năng lực, cụ thể:
3.1. Thông tin chung

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề)
Đư​a ra mô tả một cách ngắn gọn, khái quát, dễ hiểu về ngành/nghề, phạm vi hoạt động và các vị trí làm việc chính của nghành/nghề. 

2. Kiến thức

Liệt kê ngắn gọn, khái quát những kiến thức mà người học cần phải đạt được khi tốt nghiệp ở cấp trình độ đào tạo tương ứng của ngành/nghề về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật; kiến thức chuyên môn của ngành/nghề đào tạo.

3. Kỹ năng

Liệt kê ngắn gọn, khái quát, tổng hợp những kỹ năng làm việc cần có mà người học cần phải đạt được khi tốt nghiệp ở cấp trình độ đào tạo tương ứng của ngành/nghề về kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Mô tả khái quát về mức độ tự chủ trong xử lý các tình huống giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, môi trường, xã hội, với công việc và doanh nghiệp. Về phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ; khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

(Lưu ý: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng phải đảm bảo đáp ứng được theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016)

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Kể tên các vị trí việc làm mà người học có thể đảm đương sau khi tốt nghiệp.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của bản thân và nghề nghiệp.

3.2. Xác định các vị trí làm việc của ngành/nghề 
- Việc xác định phạm vi và các vị trí làm việc của ngành/nghề dựa trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả điều tra, khảo sát doanh nghiệp, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành/nghề. 
- Các công việc cần phải thực hiện:

+ Thu thập, nghiên cứu các tài liệu liên quan;

+ Tổng hợp, hoàn thiện Sơ đồ phân tích nghề;

+ Xác định phạm vi, vị trí việc làm trong nghề;

+ Xin ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa, hoàn thiện.

3.3. Xác định các năng lực theo từng vị trí việc làm

- Việc xác định các năng lực của người học cần phải đạt được theo từng vị trí việc làm của ngành/nghề phải dựa trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả điều tra, khảo sát doanh nghiệp, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành/nghề. 

- Các công việc cần phải thực hiện:

+ Thu thập, nghiên cứu các tài liệu liên quan;

+ Tổng hợp, hoàn thiện Phiếu phân tích công việc;

+ Xác định những năng lực cần có của mỗi vị trí việc làm trong nghề;

+ Xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cần có của người học cho mỗi năng lực của từng vị trí việc làm;

+ Xin ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa, hoàn thiện.

3.4. Xác định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng vị trí việc làm của nghành/nghề

- Việc xác định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng vị trí làm việc của nghành/nghề dựa trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả điều tra, khảo sát các cơ sở GDNN, ý kiến chuyên gia giảng dạy trong lĩnh vực ngành/nghề liên quan và ý kiến của người học, người đã tốt nghiệp ra trường. 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu của mỗi vị trí việc làm trong ngành/nghề phải đảm bảo sao cho khối lượng tổng của cả ngành/nghề không nhỏ hơn khối lượng kiến thức tối thiểu quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH (60 tín chỉ đối với trình độ CĐ, 50 tín chỉ đối với trình độ TC có đầu vào tốt nghiệp THCS và 35 tín chỉ đối với trình độ TC có đầu vào tốt nghiệp THPT) tuy nhiên không được vượt quá so với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Trình độ TC có thời gian học tập từ 1-2 năm, trình độ CĐ có thời gian học tập từ 2-3 năm).
- Việc xác định khối lượng kiến thức tối thiểu được tính theo đơn vị là giờ và quy đổi ra đơn vị tín chỉ để thuận tiện cho việc tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ và đúng quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg và Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH.
- Tỷ lệ giữa thời gian học lý thuyết và thực hành đối với từng trình độ đào tạo và việc quy đổi giờ học ra tín chỉ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017.

(Có thể tham khảo thêm các Chương trình khung, Chương trình đào tạo đã ban hành để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp).
3.3. Biên soạn quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được (theo từng vị trí việc làm) sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Việc biên soạn các yêu cầu về năng lực của người học cần phải đạt được theo từng vị trí việc làm của ngành/nghề phải dựa trên cơ sở kết quả phân tích nghề, phân tích công việc, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành (nếu có). Đồng thời, dựa trên kết quả điều tra, khảo sát doanh nghiệp, khảo sát cơ sở GDNN, ý kiến chuyên gia làm việc trong ngành/nghề, ý kiến của người học để đảm bảo ở mỗi vị trí việc làm của ngành/nghề, người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đảm đương được các công việc của ngành/nghề, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và của xã hội, trong đó có tính đến yếu tố hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng 4.0.

(Mẫu định dạng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Phụ lục 01).
4. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý 
Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, giáo viên, doanh nghiệp để hoàn thiện nội dung dự thảo. 
5. Lấy ý kiến chuyên gia
Gửi bản dự thảo để lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, các nhà quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo. Lưu ý: cần phải lấy ý kiến của những chuyên gia có hiểu biết về lĩnh vực hoặc ngành/nghề đang xây dựng.
6. Hoàn thiện Dự thảo
Sửa chữa, biên tập tổng thể nội dung Dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên cơ sở thu thập và phân tích các ý kiến góp ý của các chuyên gia.
IV. Một số chú ý khi biên soạn Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp
- Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu để người học, giáo viên, những chuyên gia đánh giá bên ngoài có thể hiểu được.

- Khi viết cần chú ý tập trung vào những gì mà mình muốn sinh viên có khả năng thể hiện được khi hoàn tất một phần hoặc toàn bộ chương trình.

- Cần có chuyên gia đến từ doanh nghiệp để tham gia tư vấn trong quá trình xây dựng.

- Sử dụng động từ dạng thức chủ động khi viết yêu cầu chuẩn đầu về kiến thức, kỹ năng. Tránh dùng những động từ chung chung như “nắm vững”, “nắm được”, “biết”, “hiểu”, “nhận thức”, “giác ngộ”, “để làm quen với”,…do không đánh giá được.

- Đánh giá việc soạn thảo theo nguyên tắc SMARC:

+ Cụ thể (It is Specific);

+ Đo được (Measurable);

+ Có thể hành động được để thu thập bằng chứng (Actionable);

+ Gắn kết (Relevant);

+ Dễ hiểu (Communicated).

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: ………………………………..
NGÀNH/NGHỀ: …………………………..
MÃ NGÀNH/NGHỀ: ……………………..

Ngày......tháng......năm .....
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: ……………………

NGÀNH/NGHỀ: ………………

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU: …. Giờ (tương đương …. tín chỉ)
  (Tương ứng với: ….. năm đào tạo (…. tháng) đào tạo theo niên chế)

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề

2. Kiến thức

3. Kỹ năng

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC HỌC TẬP TỐI THIỂU
	TT
	Vị trí việc làm
	Các công việc cần phải thực hiện
	Khối lượng KTTT

	
	
	
	Giờ học
	Tín chỉ

	1
	(Tên gọi)
	(Tên             công việc)
	(Tên             công việc)
	........
	........
	........

	2
	(Tên gọi)
	(Tên             công việc)
	(Tên             công việc)
	.........
	........
	........

	3
	(Tên gọi)
	(Tên             công việc)
	(Tên             công việc)
	.........
	........
	........

	4
	………………
	…………
	…………….
	.........
	........
	........

	5
	………………
	………….
	…………….
	.........
	........
	........

	…
	………………
	………….
	…………….
	.........
	........
	........


 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Tên vị trí việc làm A 
1.1. Mô tả vị trí việc làm:

1.1.1. Kiến thức

1.1.2. Kỹ năng

1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: ……….. giờ (tương đương …….. tín chỉ)

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	(năng lực A1)
	
	
	
	
	

	1.2
	…….
	
	
	
	
	

	1.3
	…….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	(năng lực B1)
	
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	
	

	2.3
	…….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	(năng lực C1)
	
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	
	

	3.3
	……
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	


1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a) Các năng lực cơ bản 

(1). Tên năng lực  A1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực  A2

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm
……………………………………

b) Các năng lực chung

(1). Tên năng lực B1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực B2

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

…………………………………………

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Tên năng lực C1

- Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

(2). Tên năng lực C2

 - Yêu cầu kiến thức

- Yêu cầu kỹ năng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

……………………………………………………………

2. Tên vị trí việc làm B: 
Mô tả vị trí làm việc:
2.1. Kiến thức
2.2. Kỹ năng

2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

2.4. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm

(trình bày các nội dung tương tự như vị trí việc làm A và lần lượt đến hết các vị trí việc làm của nghề đối tới trình độ trung cấp và cao đẳng) 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


Hướng dẫn sử dụng ngoài những nội dung chuyên môn cần phải hướng dẫn bổ sung, lưu ý đặc biệt trong quá trình sử dụng, Ban biên tập có thể hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

- Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ (trung cấp/trình độ cao đẳng) của ngành/nghề là ……… để áp dụng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng trên cả nước.
- Quy định này là yêu cầu bắt buộc áp dụng thực hiện đối với tất cả các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để đảm bảo người học khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng chuẩn tối thiểu về khối lượng học tập cũng như yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm tương ứng với trình độ đào tạo.


- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ Quy định này để xây dựng, chỉnh sửa và phát triển Chương trình đào tạo của trường mình, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và xã hội.


- Để đảm bảo tính phù hợp của Quy định, sau từ 2-3 năm, Quy định này được xem xét chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và thị trường lao động.


- Trên cơ sở các quy định này, các trường có thể xây dựng cho mình những yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động tùy thuộc theo từng ngành/nghề đào tạo và theo năng lực của nhà trường.
DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM

1. ........

2. ........

3. .......

..........

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. ........

2. ........

3. .......

..........

Phụ lục: 02
MÔ TẢ BẬC TRÌNH ĐỘ THEO CÁC VĂN BẢN QPPL
	Luật GDNN
	Khung trình độ quốc gia
	Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia

	Mục tiêu CĐ: 

Người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.
	Bậc 5 - Cao đẳng: 

Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.
	1. Bậc 1:
a) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống cố định;
b) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi hẹp trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để thực hiện công việc theo chỉ dẫn;
c) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có khả năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.
2. Bậc 2:
a) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong một số tình huống nhất định;
b) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng trong nhiều lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề phức tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện công việc;
c) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm việc theo tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.
3. Bậc 3:
a) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong một số tình huống khác nhau;
b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;
c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
4. Bậc 4:
a) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong nhiều tình huống khác nhau;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;
c) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên cứu; làm việc độc lập và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
5. Bậc 5:
a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình huống;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi thực hiện công việc;
c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định.

	Mục tiêu TC:

Người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
	Bậc 4 - Trung cấp: 

Xác nhận trình độ đào tạo của người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.
	


Phụ lục 3: Một số mẫu Phiếu khảo sát (để tham khảo) 
BẢNG HỎI KHẢO SÁT CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNTT (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

	Để phục vụ cho việc xây dựng thí điểm chuẩn đầu ra cho nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề thực hiện khảo sát đánh giá mục tiêu và nội dung của chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Những thông tin thu thập được nhằm phục vụ cho xây dựng thí điểm chuẩn đầu ra của các trình độ Giáo dục nghề nghiệp, không sử dụng vào mục đích khác.


A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở đào tạo (CSĐT): 


2. Địa chỉ:


3. Người trả lời phỏng vấn:


4. Chức vụ (nếu có):


5. Số điện thoại liên hệ:


6. Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) được nhà trường đào tạo ở mấy cấp trình độ?

☐ Cao đẳng nghề        ☐ Trung cấp nghề           ☐Cả hai trình độ 

7. Tổng số học viên học nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) chia theo trình độ đào tạo:

	Trình độ đào tạo
	2013
	2014
	2015

	Cao đẳng 
	
	
	

	Trung cấp 
	
	
	


B. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGHỀ CNTT (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

1. Đánh giá chung về chương trình khung nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm)

(Đánh dấu X vào phương án lựa chọn)

	TT
	Nội dung đánh giá
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	1
	Mục tiêu đào tạo được trình bày cụ thể, rõ ràng, phù hợp?
	
	
	

	2
	Thời lượng của chương trình đào tạo đủ để phát triển kiến thức kỹ năng theo mục tiêu đào tạo?
	
	
	

	3
	Đầu ra của chương trình đáp ứng nhu cầu đào tạo học sinh/sinh viên nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm)?
	
	
	

	4
	Tổng thể nội dung chương trình được thiết kế phù hợp với mục tiêu đào tạo?
	
	
	

	5
	Kiến thức các môn học/ mô đun được kết cấu chặt chẽ và có tính liên tục, hệ thống?
	
	
	

	6
	Tỷ lệ các môn học/mô đun lý thuyết và thực hành trong chương trình hợp lý?
	
	
	

	7
	Số lượng và thời lượng các môn học chung và môđun chuyên ngành phù hợp?
	
	
	

	8
	Chương trình có nhiều môn học tự chọn đáp ứng nhu cầu của người học?
	
	
	

	9
	Việc phân bổ các kiến thức bắt buộc và tự chọn hợp lý?
	
	
	

	10
	Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo cụ thể, chi tiết (xác định danh mục môn học tự chọn, phân bổ thời gian, cách thức xây dựng chương trình chi tiết...)?
	
	
	

	11
	Thể hiện rõ thời gian và các yêu cầu kiểm tra, đánh giá người học sau khi kết thúc một môn học, mô đun đào tạo?
	
	
	

	12
	Chương trình thể hiện sự chú trọng đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người học?
	
	
	

	13
	Đào tạo kỹ năng mềm cho người học được chú trọng? (giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề...)
	
	
	

	14
	Cho phép sự cập nhật thực tiễn của các cơ sở đào tạo khi xây dựng chương trình chi tiết (yêu cầu của thị trường lao động)?
	
	
	

	15
	Chương trình được thiết kế linh hoạt và đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo?
	
	
	


Nếu đánh giá “Đồng ý một phần” hay “Không đồng ý”, xin cho biết lý do và những nội dung cần điều chỉnh?

Trình độ cao đẳng: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trình độ trung cấp:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu, thời gian và nội dung đào tạo của các môn học, mô đun được quy định trong chương trình khung nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm)?

(Vui lòng đánh số từ 1 đến 3 vào các ô, tương ứng với các mức độ: 1 - Rất phù hợp; 2 - Phù hợp một phần; 3- Chưa phù hợp. Không điền vào các ô có kí hiệu XXXX).

	Tên môn học, mô đun
	Mục tiêu đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Nội dung đào tạo

	Các môn học chung
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Chính trị
	
	
	

	Pháp luật
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	
	
	

	Tin học
	
	
	

	Ngoại ngữ
	
	
	

	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Tin học văn phòng
	
	
	

	Bảng tính Excel
	
	
	

	Cấu trúc máy tính
	
	
	

	Mạng máy tính
	
	
	

	Lập trình cơ bản
	
	
	

	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	
	
	

	Cơ sở dữ liệu
	
	
	

	Lắp ráp và bảo trì máy tính
	
	
	

	Tổ chức quản lý doanh nghiệp
	
	
	

	Kế toán đại cương
	
	
	

	Kỹ năng làm việc nhóm
	
	
	

	Các môn học chuyên môn nghề
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Tiếng Anh chuyên ngành
	
	
	

	Hệ điều hành Windows Server
	
	
	

	Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1
	
	
	

	Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server
	
	
	

	Lập trình Windows 1 (VB.NET)
	
	
	

	Thiết kế và quản trị website
	
	
	

	Đồ họa ứng dụng
	
	
	

	Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	
	
	

	Các môn học, mô đun tự chọn
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Ngôn ngữ Java
	
	
	

	An toàn và bảo mật thông tin
	
	
	

	Thiết kế đa phương tiện
	
	
	

	Hệ điều hành Linux
	
	
	

	Thiết kế ứng dụng với ASP.NET
	
	
	

	Excel nâng cao
	
	
	

	Kế toán máy
	
	
	

	Lập trình Web 
	
	
	

	Thiết kế hoạt hình với Flash
	
	
	

	Xử lý ảnh với Corel Draw
	
	
	

	Lập trình mạng
	
	
	

	Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
	
	
	

	Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn
	
	
	

	Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến
	
	
	

	Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
	
	
	

	Xây dựng phần mềm kế toán (tiền mặt, bán hàng, công nợ)
	
	
	

	Xây dựng phần mềm quản lý thư viện.
	
	
	

	Thiết kế diễn đàn trực tuyến Vbulletin
	
	
	


Nếu đánh giá “Phù hợp một phần” hay “Chưa phù hợp”, xin cho biết lý do và những nội dung cần điều chỉnh?

Trình độ cao đẳng: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Trình độ trung cấp: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Những ý kiến, đề nghị khác về chương trình khung nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm)?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý trường!
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Phụ lục 01:


Mẫu định dạng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo








